
STT TÊN TRƯỜNG LỚP
ĐẠI DIỆN 

DỰ THI
NHÓM / CÁ 
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THỜI 
GIAN 

ĐĂNG KÝ

ĐIỂM 
SƠ 

TUYỂN

GHI 
CHÚ

1
THPT Trần Quốc 
Tuấn

11A1
Đoàn Thị 
Thảo Nguyên

Sứ giả xanh
04-05-2025 

21:03:35
86

2 THPT Võ Nhai 10A2
Đinh Thái 
Hưng

eco-greentea 
võ nhai

03-05-2025 
13:16:06

78

3 THPT Sông Công 11B11
Lê Thị 
Phương Linh

NovaCrew
01-05-2025 

12:22:34
77,5

4 THPT Bắc Sơn 10A3
Phan Phúc 
Thiện

CÔNG NGHỆ 
MỚI 10A3

28-04-2025 
15:57:51

76,5

5 THPT Phổ Yên 10C5
Nguyễn Thị 
Thúy Duyên

TeaNado
04-05-2025 

15:34:36
76,5

6 THPT Trần Phú 10A2
Lê Quang 
Vinh

Trần Phú Tea 
Technology

30-04-2025 
20:03:18

76

7 THPT Gang Thép 11
Nguyễn 
Hương Giang

Vitamin Gang 
Thép

05-05-2025 
11:16:22

76

8 THPT Phổ Yên 11B1
Nguyễn Xuân 
Tùng

TEA-ECO
04-05-2025 

22:46:43
76

9 THPT Nguyễn Huệ 11A1
Nguyễn Bích 
Phượng

BP-KA
02-05-2025 

23:47:30
75,5

10 THPT Nguyễn Huệ 11A1 Tô Thị Thùy
Nông cụ xanh 
cho tương lai

03-05-2025 
09:42:32

75,5

11 THPT Lương Phú 12A3
ĐINH 
MẠNH 
HÙNG

Nông Xanh 3D
30-04-2025 

12:43:01
75

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   tháng   năm 2025

KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM VÒNG SƠ TUYỂN
Cuộc thi Thiết kế 3D sáng tạo nông cụ “Thái Nguyên xanh”

- Vòng sơ tuyển có 60 đội thi nộp sản phẩm dự thi đúng theo quy định của Ban tổ chức.
- Ngưỡng điểm sơ tuyển đủ điều kiện vào thi Vòng chung kết: � 50 điểm
- Kết quả: có 46 đội thi đạt điểm vào thi Vòng chung kết với điểm số Vòng sơ tuyển như trong
bảng dưới đây:
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12
THPT Võ Nguyên 
Giáp

10
Nguyễn Vũ 
Dũng

THPT Võ 
Nguyên Giáp

03-05-2025 
22:14:10

75

13
THPT Lê Hồng 
Phong

11B11
Nguyễn Khắc 
Gia Khang

Hương chè 
Thái Nguyên

02-05-2025 
17:06:41

75

14 THPT Phú Bình 11A1
Dương Ngọc 
Lâm

Cá Nhân
02-05-2025 

06:22:27
74,5

15 THPT Phú Lương 11A1
Nguyễn Minh 
Nguyệt

Mặt Trời Đỏ
05-05-2025 

15:22:46
74

16 THPT Võ Nhai 10A2
Đỗ Minh 
Quân

Cá Nhân
02-05-2025 

08:16:25
73,5

17 THPT Gang Thép 11A1
Vũ Nam 
Dương (máy 
vò chè)

Bất Đẳng Thức-
Gang Thép

05-05-2025 
11:19:14

73,5

18 THPT Đại Từ 10A2
Bàng Việt 
Thắng

Đại Từ 
TeaMech

03-05-2025 
14:46:31

73

19 THPT Nguyễn Huệ 11A1
Trần Thị 
Ngọc Mai

Nông cụ xanh 
SmartTea 
Picker

03-05-2025 
09:46:34

73

20 THPT Tức Tranh 11A1
Chu Thị Thùy 
Chi

CơNect+
28-04-2025 

23:39:41
73

21 THPT Phổ Yên 11b2 Đinh Hà My anemone
05-05-2025 

15:35:31
72,5

22 THPT Đội Cấn 11A1
Nguyễn Gia 
Hưng

ROE
21-04-2025 

10:12:56
71,5

23 THPT Nguyễn Huệ 11A1
Nguyễn Hồng 
Diễm

EcoFuture
03-05-2025 

08:28:11
71

24 THPT Bắc Sơn 10A3
Dương Thế 
Anh

Cá Nhân
02-05-2025 

16:07:36
71

25 THPT Nguyễn Huệ 11a1
Lương Ngọc 
Yến

Greenovators
02-05-2025 

23:50:04
71
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26 THPT Định Hoá 11A3
Lê Thị Ngọc 
Hà

Định Hóa 
TechFarm

04-05-2025 
06:39:56

70,5

27
THPT Chuyên Thái 
Nguyên

THPT 
CHUYÊ

N

Trần Mạnh 
Tùng

InnoFormers
05-05-2025 

08:53:29
70

28 THPT Tức Tranh 11A1
Nguyễn 
Hoàng Phúc

ANH HÙNG 
XANH

05-05-2025 
10:48:56

69,5

29
THPT Vùng Cao 
Việt Bắc

Khối 11
Trịnh Ngọc 
Anh

Lunox
06-05-2025 

12:04:57
69,5

30 THPT Nguyễn Huệ 12A4
Trần Thị 
Ngọc Hân

GreenLeaf 2Lá 
1Nụ 3D

03-05-2025 
14:34:58

69,5

31
THPT Hoàng Quốc 
Việt

11A1, 
11A3

Lê Thị Thảo
THPT Hoàng 
Quốc Việt

03-05-2025 
16:18:48

69

32 THPT Bình Yên
11a1,10a

1
Nguyễn Trần 
Diệp Anh

Bình Yên xanh
04-05-2025 

07:04:02
69

33
PTDT Nội trú Thái 
Nguyên

10A1,10
A3

Phan Thanh 
Duy Linh

Nông dân genz
02-05-2025 

21:20:32
69

34 THPT Gang Thép 11
Nguyễn Minh 
Ngọc

Gang Thép
05-05-2025 

11:05:16
68

35
THPT Chuyên Thái 
Nguyên

Stem_3D
Nguyễn 
Trường Huy

3Dynamite
05-05-2025 

09:20:48
68

36
THPT Lương Ngọc 
Quyến

10
Phạm Đăng 
Lâm Phúc

ThaiteaGen
04-05-2025 

11:34:53
68

37 THPT Phổ Yên 10C5
Lê Thị Hải 
Yến

TeaNado
03-05-2025 

22:55:10
67,5

38
THPT Lưu Nhân 
Chú

11A1 Lỗ Anh Đức Nhóm LNC
04-05-2025 

22:25:03
66,5

39
THPT Lương Ngọc 
Quyến

10A4
Nguyễn Minh 
Việt

Cá Nhân
05-05-2025 

00:15:40
65,5

40 THPT Phổ Yên 11B6
Nguyễn Hải 
Nhi

EcoTea 
Engineers

03-05-2025 
16:57:02

65,5
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41
THPT Lưu Nhân 
Chú

11A1-
11A2

Lê Thị 
Phương Linh

Máy đánh vón 
chè

04-05-2025 
19:45:09

65

42 THPT Phổ Yên 10c4
Ngô Tuấn 
Anh

Cá Nhân
30-04-2025 

16:45:49
65

43 THPT Ngô Quyền 12A7
Đặng Đức 
Duy

Cá Nhân
23-04-2025 

15:48:25
64,5

44
THPT Vùng Cao 
Việt Bắc

Khối 11
Nông Thị Hải 
Yến

Lunox
03-05-2025 

14:48:53
64

45 THPT Trại Cau 10A2
Trần Kiên 
Cường

Thiết kế 3D 
nông cụ Thái 
Nguyên xanh 
THPT Trại Cau

01-05-2025 
21:34:34

63

46
THPT Lương Thế 
Vinh

11A3, 
11A1

Nguyễn Tiến 
Minh

CLB Khoa học 
Kỹ thuật LTV

05-05-2025 
00:37:26

62

47 THPT Lý Nam Đế 10C3
Hoàng Diệu 
Thảo

Cá Nhân
05-05-2025 

14:18:43
48,5

48 THPT Chu Văn An 11A6
Đoàn Thế 
Nghĩa

Alpha Tea
06-05-2025 

16:59:56
47,5

49 THPT Nguyễn Huệ 11A10 Chu Hải Anh
A10k23 
Nguyễn Huệ

02-05-2025 
21:38:32

46,5

50 THPT Nguyễn Huệ 10A6 Đinh Gia Bảo Cá Nhân
05-05-2025 

01:12:32
45

51 THPT Bắc Sơn 10A5
Ngô Thị 
Thanh Mai

Đội Bắc Sơn 4
03-05-2025 

09:16:45
42,5

52 THPT Phổ Yên 11B3
Nguyễn 
Trung Đức

TEABOT PHỔ 
YÊN

04-05-2025 
11:23:07

42

53 THPT Bắc Sơn 10A5
Vũ Viết 
Hoàng

Cá Nhân
03-05-2025 

09:19:27
41,5

54 THPT Phú Bình 11A11
Nguyễn Khắc 
Nam

TN 11A11
04-05-2025 

13:35:35
41,5
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55 THPT Điềm Thuỵ
Lớp 

12A6,11
A1,11A3

Nguyễn Thị 
Huyền Trang

Nông Cụ Xanh 
3D Điềm Thụy

30-04-2025 
21:16:13

41,5

56 THPT Phổ Yên 10c8
Nguyễn 
Hoàng Nam

Lục Nguyên
05-05-2025 

09:01:25
36

57
THPT Vùng Cao 
Việt Bắc

10
Tiêu Quốc 
Anh

VerdantMesh
05-05-2025 

10:29:24
22,5

58 THPT Võ Nhai 10A3
dương quốc 
hoàng

Cá Nhân
28-04-2025 

16:11:06
0

File thiết 
kế không 
có dữ liệu

59 THPT Yên Ninh
10A1, 
11A2

Hà Văn Xiêm
Nông cụ xanh 
Yên Ninh

29-04-2025 
12:21:13

0
File thiết 
kế không 
có dữ liệu

60 THPT Gang Thép 11A1
Phạm Văn 
Tùng

cá chép
28-04-2025 

10:59:05
0

Không 
có file 
thiết kế


